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Thời gian thực hiện: 02 tiết ( Tiết 52,53)

I Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

- Dùng hình thức luyện nói để củng cố nâng cao kiến thức, kĩ năng về cách làm bài văn thuyết minh đã học.

- Hiểu , quan sát trình bày được đặc điểm cấu tạo , công dụng … của những vật dụng gần gũi với bản thân  trong gia đình tiêu biểu là chiếc phích nước, chiếc bút bi.

- Tạo điều kiện cho HS mạnh dạn suy nghĩ, phát biểu ý kiến trước tập thể.

2. Năng lực:

- Tạo lập văn bản thuyết minh

- Sử dụng ngôn ngữ dạng nói trình bày chủ động thuyết minh về một thứ đồ dùng trước tập thể lớp.

3.Phẩm chất:

- Tích cực, chủ động tìm hiểu các  văn bản thuyết minh về đồ vật gần gũi xung quanh cuộc sống.

* Các nội dung tích hợp:

 Kĩ năng sống:  Đặt mục tiêu, quản lí thời gian: chủ động, sẵn sàng trình bày trước vấn đề mình đã chuẩn bị.

- Tích hợp giáo dục đạo đức: giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm, hòa bình, tôn trọng, tự do khi thuyết minh, giới thiệu về phong cảnh quê hương, giới thiệu thuyết minh món ăn, món quà của dân tộc.
II. Thiêt bị dạy học và học liệu:

- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, nam châm…

- Học liệu: Sách giáo khoa; sách giáo viên; kế hoạch bài học...
III. Tiến trình dạy học – giáo dục:

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS, tạo tình huống có vấn đề để dẫn dắt vào bài mới.

b.Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”: 

c. Sản phẩm: hs tham gia trò chơi và nội dung trên bảng.

d.Tổ chức thực hiện:  

- GV gợi dẫn, nêu luật chơi và tổ chức cho 2 đội tham gia trò chơi.

GV chia lớp làm 2 nhóm ( mỗi nhóm 4 hs) tương ứng với 2 đội chơi sẽ lên bảng viết tên các đồ dùng  sinh hoạt trong gia đình và đồ dùng học tập của em.

- Thời gian: 3 phút.

+ Các thành viên trong đội lần lượt thực hiện nhiệm vụ của mình.

+ Đội nào viết được nhiều tên đồ dùng sinh hoạt đội đó sẽ chiến thắng và được nhận phần thưởng từ chỗ cô giáo.

- Gv cùng tập thể lớp cùng tổng hợp nội dung của các đội chơi trên bảng.

- GV. Nhận xét và khái quát vào bài học mới.  

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức ( 30p)

a. Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức về thuyết minh một thứ đồ dùng để vận dụng vào bài nói.

b. Nội dung: Hs làm việc với SGK chuẩn bị nội dung ở nhà hoàn thành nhiệm vụ vào 2  phiếu học tập và thực hiện các nội dung luyện nói.

c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 và 2; Câu trả lời và bài nói của Hs.

d. Cách tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	 Nhiệm vụ 1: (12p)Hướng dẫn HS ôn tập kiến thức về văn thuyết minh và phần chuẩn bị ở nhà của hs.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

* HS thực hiện cá nhân ở nhà.

(silde 1) Phiếu HT số 1.

1. Hãy nêu các bước chuẩn bị cho bài văn thuyết minh?
2. Để làm bài văn thuyết minh chúng ta phải chú ý những bước nào?

3. Hãy nêu những định hướng khi tìm hiểu đề?

4. Kiến thức thuyết minh về đồ vật thường chú ý kiến thức nào?

5. Bố cục của một bài văn thuyết minh?

6. Để bài viết TM có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người ta thường sử dụng PP thuyết minh nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS kiểm tra lại nội dung chuẩn bị ở nhà của mình.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Gv gọi Hs bất kì lên trình bày phiếu học tập của cá nhân mình.

(silde 2) * Dự kiến sản phẩm:
1. Các bước chuẩn bị  cho bài văn thuyết minh:
- Quan sát
- Học tập
- Tích luỹ kiến thức về sự vật (bản chất, đặc trưng của chúng)..-> Tránh sa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng.

2. Để làm bài văn thuyết minh chúng ta phải chú ý:

- 4 bước: tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài.

3.Những định hướng khi tìm hiểu đề:

- Khi tìm hiểu đề cần tìm hiểu kiểu bài, đối tượng th.minh và xác định phạm vi kiến thức về đối tượng. -> Tìm ý (kiến thức TM)

4. Kiến thức thuyết minh về đồ vật thường chú ý:

- Trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích … của đối tượng.

5. Bố cục của một bài văn thuyết minh:

- Mở bài: (Giới thiệu đối tượng thuyết minh)
- Thân bài: (Trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích … của đối tượng)
- Kết bài: (bày tỏ thái độ với đối tượng).

6. Để bài viết TM có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, thường sử dụng PP thuyết minh:

- Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích: giới thiệu tổng quát, dùng tri thức khoa học giảng giải các đặc điểm, tính năng, công dụng... của sự vật...
- Phương pháp liệt kê: nêu các đặc điểm, tính chất của sự vật...
- Phương pháp nêu VD: dẫn Ví dụ cụ thể -> tăng độ tin cậy
- Phương pháp dùng số liệu: khẳng định độ tin cậy của tri thức
- Phương pháp so sánh: nổi bật tính chất, đặc điểm của đối tượng
- Phương pháp phân loại, phân tích: Chia nhỏ đối tượng ra từng mặt, từng khía cạnh…làm cho người đọc hiểu từng mặt của đối tượng, có tính chất hệ thống, đầy đủ, toàn diện.
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét và bổ sung - Gv nhận xét, đánh giá, ghi nhận kết quả của hs và chốt kiến thức. 

* GV kiểm tra phiếu học tập số 2 phần chuẩn bị ở nhà của học sinh.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

(silde 4) Phiếu HT số 2.
1. Đề văn trên thuộc thể loại nào ? Đối tượng thuyết minh ở đây là gì ?

2. Xác định phạm vi kiến thức của đề bài trên?

3. Khi thuyết minh về cái phích nước, cần vận dụng phương pháp thuyết minh nào?

4.Để có được tri thức thuyết minh cho đối tượng này, ta cần làm gì?

5. Em lựa chọn những ý nào khi thuyết minh cho đề bài trên?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS kiểm tra lại nội dung  phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà của mình.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Gv gọi Hs bất kì lên trình bày phiếu học tập của cá nhân mình.

(silde 5) * Dự kiến sản phẩm:
1. - Thể loại: Thuyết minh
    - Đối tượng: Chiếc phích nước.

2. Phạm vi kiến thức: Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản chiếc phích nước.

3. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích, phân loại phân tích…..

4.Ta cần: tìm hiểu, quan sát, ghi chép về đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của chiếc phích.

5.Những nội dung cần thuyết minh

- Lịch sử hình thành 

- Cấu tạo bên ngoài

- Cấu tạo bên trong

- Phân loại, tác dụng của chiếc phích

- Cách sử dụng, bảo quản

 GV chiếu một số hình ảnh về chiếc phích nước cho học sinh quan sát.
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- Học sinh quan sát

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét và bổ sung - Gv nhận xét, đánh giá, ghi nhận kết quả của hs và chốt kiến thức. 

* Trên cơ sở giáo viên đã phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh chuẩn bị dàn ý ở nhà.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV chia lớp làm 4 nhóm / 4 dãy bàn  thảo luận thời gian: 5 phút trình bày phần dàn ý đã chuẩn bị ở nhà vào phiếu chung của nhóm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS kiểm tra lại nội dung  phiếu học tập đã chuẩn bị dàn ý ở nhà của mình, cùng trao đổi trong nhóm tổ.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Gv gọi các nhóm đại diện trình bày phiếu học tập của nhóm mình.

- Các nhóm trình bày phần dàn ý.

- Các nhóm nhận xét chéo

(silde 6) * Dự kiến sản phẩm:

a. Mở bài.

- Giới thiệu chung về cái phích nước một công cụ đựng nước có thể giữ nhiệt độ lâu.
 b. Thân bài:

         Thuyết minh cụ thể về chiếc phích nước.

*Nguồn gốc:

          (Phích nước được phát minh bởi nhà vật lý học kiêm hóa học người Scotland   (1842-1923), ban đầu là thiết bị phòng thí nghiệm, sau đó phổ biến thành đồ gia dụng như hiện nay
*Cấu tạo bên ngoài: 

 + Chất liệu vỏ: sắt, nhựa …

 + Màu sắc: trắng, xanh, đỏ....

 + Hình dáng:hình trụ cao 30 – 50 cm 

 +gồm vỏ, quai xách, nắp đậy, thân đáy...
+ Nút phích: thường bằng gỗ hoặc bằng nhựa.

 + Nắp phích, tay cầm thường làm bằng nhôm hoặc bằng nhựa.
 *Cấu tạo bên trong: 
+ Ruột: Hai lớp thủy tinh có lớp chân không ở giữa, phía trong lớp thủy tinh có tráng bạc, miệng nhỏ để làm giảm khả năng truyền nhiệt.
*Phân loại, tác dụng

- Phân loại: Có nhiều hãng sản xuất khác nhau như Rạng Đông, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… nhưng ở Việt Nam chủ yếu dùng loại phích Rạng Đông.

- Lợi ích, tác dụng : Giữ nước nóng, phục vụ nhu cầu trong cuộc sống của người tiêu dùng cả mùa đông và mùa hè , giá thành rẻ…

*Cách sử dụng, bảo quản:

    - Sử dụng: phích nước mới mua về không nên đổ nước sôi vào ngay. Ta nên cho nước ấm, rồi sau đó mới cho nước nóng vào.

   - Bảo quản: 

     + Không nên rót đầy nước, hãy để một khoảng cách giữa nước sôi và nút phích.

    + Phải để chỗ an toàn, tránh va đập.

    + Cách rửa ruột phích khi bị đóng can-xi ở đáy phích: cho một ít giấm ăn vào  và xúc sạch, sau đó tráng bằng nước sạch.

  c. Kết bài:

           Khẳng định sự tiện lợi của phích nước.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- GV chốt dàn ý lên máy chiếu

GV kết luận: 

  Đây là dàn ý cho bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng cụ thể ( cái phích nước). Tuy nhiên, đây là một bài luyện nói, nên trước khi nói các em cần có lời chào và nói xong, cần cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đó chính là điểm khác nhau giữa một bài nói và một bài viết mà các em cần lưu ý.

* Nhiệm vụ 2: ( 23 p)Hướng dẫn HS luyện nói trong nhóm và trước lớp.

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

? Theo em, khi nói trước tập thể chúng ta cần lưu ý những điều gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- Hs suy nghĩ để trả lời.
Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Hs trình bày trước lớp câu trả lời của mình.

*Dự kiến sản phẩm:

* Về nội dung: 
 - Cần bám sát nội dung đề bài yêu cầu, dựa theo dàn ý.

 - Sắp xếp các ý trong phần thân bài theo một trình tự hợp lí, lo gic, không nên đảo lộn trật tự các ý.

* Về hình thức: 

  - Không đọc, yêu  nói tự nhiên, rõ ràng.                                  

  -  Xưng hô thích hợp với người nghe.

  - Âm lượng: tùy lượng người nghe nhiều hay ít mà điều chỉnh to, nhỏ cho phù hợp.

  -  Tác phong: mắt nhìn thẳng vào người nghe, có thể kết hợp với điệu bộ, cử chỉ để bộc lộ cảm xúc.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS dưới lớp nhận xét, phản biện. 

- GV nhận xét, đánh giá chung.
*Thực hành luyện nói:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

 Nhóm tổ luyện nói theo dàn ý (4 phút)

- Chia lớp thành 4 nhóm ( 4 tổ)

- Yêu cầu mỗi nhóm cử nhóm trưởng và thư kí.

GV nêu nhiệm vụ từng nhóm trên máy chiếu

Nhóm 1 : Mở bài, nguồn gốc

Nhóm 2:  Cấu tạo bên ngoài, bên trong

Nhóm 3:  Phân loại, lợi ích, tác dụng

Nhóm 4: Cách sử dụng, bảo quản  và phần kết bài

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- Các nhóm luyện nói: 

- Gọi hs lên bảng đứng trước lớp trình bày  sự chuẩn bị của nhóm mình.

- Các HS khác trong nhóm nhận xét và sửa chữa cho bạn. Thư kí ghi chép phần nhận xét.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Bài nói của học sinh đại diện nhóm. 

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, đánh giá chung.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

1.Mở bài của bạn đã giới thiệu được vấn đề cần nói chưa?  Mở bài hay ở chỗ nào?

2. Nhận xét về trình tự sắp xếp các ý trong phần thân bài? Các ý có khoa học hợp lí không?

3. Phần kết bài của bạn có ấn tượng không? Em học tập được gì từ cách nói của bạn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi và đưa ra nhận xét.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Câu trả lời của học sinh.

*Dự kiến sản phẩm:

1. HS nhận xét bài nói phần mở bài của bạn.

2. Phần thân bài các ý sắp xếp khoa học, hợp lí, không bị đảo trật tự.

3. Phần kết bài ngắn gọn, khá hấp dẫn gây ấn tượng với người nghe.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- Gv nhận xét chung về ưu, khuyết điểm của HS và uốn nắn cho học sinh khi nói.

(silde 7) PHỤ LỤC BIỂU ĐIỂM THI NÓI

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI NÓI CỦA TÔ ……

Họ và tên

Điểm nội dung

                     Điểm hình thức

Lời giới thiệu (1đ)

Ngữ điệu

(1đ)

Cử chỉ

 (1đ)

Diễn đạt

(2 đ)

Lưu ý :

- Nội dung: Chính xác , đầy đủ (5 điểm).

- Hình thức:

     - Có lời giới thiệu, lời chào. ( 1đ )

     - Nói chứ không phải đọc. ( 1đ )

     - Chú ý đến người nghe.    ( 1 đ )

     - Các ý liên kết, mạch lạc.  ( 1đ )

     - Diễn đạt trôi chảy.        ( 1 đ )

* Nhiệm vụ 3: ( 5 p)  Cho hs tham khảo các đoạn bài luyện nói.

(silde 8) - GV chiếu đoạn tham khảo.
*Đoạn mở bài:

    Chào các bạn! Mùa hè các bạn thích uống nước lạnh để tận hưởng cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Còn mùa đông, chúng ta lại thích những giọt nước ấm áp, xua tan cái giá lạnh đúng không? Mình là vật dụng gần gũi mang hơi ấm tỏa nhiệt đó. Đố các bạn mình là ai? Chiếc phích nước đấy các bạn ạ.
*Đoạn phần thân bài.

     Đố các bạn phích nước có mấy bộ phận? Nó gồm hai bộ phận ruột phích và vỏ phích. Ruột phích là bộ phận quan trọng nhất có tác dụng giữ nhiệt. Ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp thủy tinh ở giữa là chân không làm mất khả năng truyền nhiệt ra ngoài của nước. Phía trong lớp thuỷ tinh được tráng bạc nhằm hắt nhiệt trở lại để giữ nhiệt. Chính vì cấu tạo đó mà trong vòng 6 giờ đồng hồ nước từ 100độ  vẫn còn giữ được 70 độ C.

Tiếp đến là vỏ phích. Vỏ phích thường được làm bằng nhựa hoặc sắt. Nó khoác trên mình những bộ quần áo sặc sỡ như đỏ, xanh, cam, vàng...  .Vỏ giống như một chiếc bình phong có tác dụng bao bọc và bảo vệ ruột để tránh những tác động mạnh làm vỡ ruột phích.

  Đoạn phần kết bài: 

       Chiếc phích có vai trò quan trọng trong đời sống con người. Vì vậy mỗi người hãy nâng niu, sử dụng cẩn thận, coi đó là một người bạn tri âm, tri kỉ nhé. 

  Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

* GV. Khái quát lại nội dung bài nói và lưu ý cho hs về

cách chọn mua phích chất lượng. Ruột phích là phần quan trọng nhất nên khi mua phích cần lựa chọn thật kĩ. Mang ra chỗ sáng, mở nắp phích ra, nhìn từ trên miệng xuống đáy thấy có điểm màu sẫm ở chỗ van hút khí. Điểm đó càng nhỏ thì van hút khí càng tốt, sẽ giữ được nhiệt độ lâu hơn. Áp miệng phích vào tai nghe có tiếng o o là tốt bởi vì không khí sẽ không thể bức xạ nhiệt ra ngoài môi trường được.
	I.Chuẩn  bị ở nhà 

1. Ôn tập về văn thuyết minh.
2. Chuẩn bị luyện nói.

*Đề bài: 

     Thuyết minh về cái phích nước.

1.1.Tìm hiểu đề: 

- Thể loại: Thuyết minh

- Đối tượng: Chiếc phích nước.

1.2.Tìm ý

- Lịch sử hình thành
- Cấu tạo bên ngoài

- Cấu tạo bên trong

- Phân loại, tác dụng của chiếc phích

- Cách sử dụng, bảo quản.

1.3.Lập dàn ý

a.Mở bài

b.Thân bài

c. Kết bài.

II. LUYỆN NÓI

1.Yêu cầu.

2.Luyện nói theo tổ (nhóm)

- Tập nói mở bài.

- Tập nói thân bài.

- Tập nói kết bài.

III. Bài tham khảo.




3. Hoạt động 3. Luyện tập, vận dụng: ( 40p)

a) Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức .Vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. 

b) Nội dung: HS sử dụng khả năng nói của mình để thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra.

c) Sản phẩm:  các câu trả lời và bài nói của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:

   (silde 9)   Bài tập 1. Thuyết minh về cây bút bi.
- Yêu cầu hs làm việc cá nhân - > Trả lời các câu hỏi.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1. Đề văn trên thuộc thể loại nào? Đối tượng thuyết minh ở đây là gì ?

2. Xác định phạm vi kiến thức của đề bài trên?

3. Khi thuyết minh về cây bút bi, cần vận dụng phương pháp thuyết minh nào?

4. Để có được tri thức thuyết minh cho đối tượng này, ta cần làm gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi..

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Câu trả lời của học sinh.

(silde 10) *Dự kiến sản phẩm:

1.Thể loại : -Thuyết minh

                   - Đối tượng: Cái bút bi

2. Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lí hoạt động và cách bảo quản.

3. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích, phân loại phân tích…..

4. Ta cần: tìm hiểu, quan sát, ghi chép về đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của cái bút.

(silde 11)
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Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, đánh giá, khái quát chung.

* GV yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm tổ.

- Chia lớp làm 4 nhóm ( thời gian 6p)

- Ghi sản phẩm trên phiếu HT số 3.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Phiếu HT số 3.

1. Em lựa chọn những ý nào khi thuyết minh cho đề bài trên?

2. Nêu nhiệm vụ từng phần của dàn bài thuyết minh về cây bút bi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS các nhóm thảo luận 2 nội dung trên và đưa ra sản phẩm.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Phiếu HT có câu trả lời của học sinh.

- GV. Gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình.

(silde 12) *Dự kiến sản phẩm:

1. Lựa chọn các ý: 

- Nguồn gốc hình thành
- Cấu tạo bên ngoài

- Cấu tạo bên trong

- Nguyên tắc hoạt động

- Tác dụng của chiếc bút bi

- Cách sử dụng, bảo quản.

2. Nhiệm vụ từng phần của dàn bài:
 a.Mở bài:

- Giới thiệu đối tượng thuyết minh: Cây bút bi  là một  đồ dùng học tập rất cần thiết với mỗi học sinh.
 b. Thân bài:  Thuyết minh cụ thể về  chiếc bút bi
- Nguồn gốc của chiếc bút: Ở phương Tây từ đầu thế kỉ 20, đến những năm 80,90 được du nhập vào Việt Nam và sang đầu thế kỉ 21 được dùng phổ biến.

- Cấu tạo:  Bút bi có nhiều loại nhưng nhìn chung cây bút  bi tạo thành với 2 cấu tạo chính:

+ Vỏ bút: thường là bằng nhựa với ống trụ tròn độ dài khoảng 15 cm. Trên thân vỏ bút thường có thông tin nhà sản xuất, thông số về ngày sản xuất. 

+ Ruột bút: thường làm bằng vật liệu nhựa dẻo, ruột bút có chứa mực.

- Bộ phận khác: lò xo, viên bi, vỏ đai bút…dù chỉ là bộ phân phụ nhưng lại rất quan trọng với học sinh, sinh viên…

- Nguyên lý hoạt động, bảo quản: 

+ Mũi bút chứa viên bi nhỏ, khi viết lăn ra mực để tạo chữ.

- Bảo quản bút bi bằng cách khi sử dụng tránh va đập và rơi.

+ Nếu trời lạnh mực có thể bị đông hãy ngâm vào bát nước ấm để viết bình thường.

+ Không để đầu bút bi tiếp xúc quá lâu với không khí.

- Phân loại: 

- Bút bi có sự đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Điều này giúp thỏa mãn nhu cầu người dùng trong học tập.

- Một số thương hiệu bút bi nổi tiếng như: Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé….

- Ưu điểm:

+ Bền, đẹp, nhỏ gọn, dễ vận chuyển.

+ Giá thành rẻ, phù hợp với học sinh...

- Vai trò cây bút bi:
+ Càng ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình. 

+ Những chiếc bút xinh xinh nằm trong hộp bút thể hiện được nét thẫm mỹ của mỗi con người.

+ Dùng để viết, để vẽ...
 c. Kết bài: Khẳng định vai trò của  cây bút bi trong  cuộc sống
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS dưới lớp các nhóm nhận xét, phản biện, bổ sung cho nhóm mình và nhóm bạn.  

- GV nhận xét, đánh giá khái quát chung.
GV:  Trên đây là dàn ý cho bài văn thuyết minh về chiếc bút bi. Tuy nhiên, đây là một bài luyện nói, nên trước khi nói các em cần có lời giới thiệu thật hấp dẫn và nói xong, cần có lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã lắng nghe. Đó chính là điểm khác nhau giữa một bài nói và một bài viết mà các em cần lưu ý.
Lưu ý: Đây chỉ là dàn ý cơ bản với đủ ba phần. Mỗi em đều có thể vận dụng và có những sáng tạo riêng trong cách nói, để bài thuyết minh hay và hấp dẫn.
* Nhiệm vụ: Tổ chức luyện nói:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Cho hs nói trong nhóm tổ.

- GV cho HS tiến hành luyện nói trong nhóm

- Hình thức: Luyện nói theo nhóm bàn, mỗi bạn có một lần được nói và một lần được nghe.

( Mỗi người nói một phần của dàn bài)

2. Cho HS nói tr​ước lớp. 

- Hình thức thi giữa 4 đội ( 4 tổ)

+ Mỗi tổ cử ra một bạn nói tốt nhất để nói trước lớp.

+ Thời gian nói: mỗi đội có 5 phút trình bày.

+ Yêu cầu: Đội nào nói đúng với nội dung, diễn đạt lưu loát, truyền cảm sẽ thắng.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS thực hiện theo nhóm.

- GV theo dõi việc nói trong nhóm của HS sao cho tất cả HS trong nhóm đều được nói và được nghe.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Bài nói của học sinh.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung bài nói của nhóm bạn.

? Mở bài của bạn đã giới thiệu được vấn đề cần nói chưa?  Mở bài hay ở chỗ nào?

? Hãy nhận xét về nội dung nói của bạn?

? Nhận xét về trình tự sắp xếp các ý trong phần thân bài? Các ý có khoa học hợp lí không?

?Phần kết bài của bạn có ấn tượng không? Em học tập được gì từ cách nói của bạn?

- GV nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm.

Chú ý uốn nắn về:  Nội dung, cách thức trình bày và tri thức của đối tượng thuyết minh.

(silde 13) PHỤ LỤC BIỂU ĐIỂM THI NÓI

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI NÓI CỦA TÔ ……

	Họ và tên
	Điểm nội dung
	                     Điểm hình thức

	
	
	Lời giới thiệu (1đ)
	Ngữ điệu

(1đ)
	Cử chỉ

 (1đ)
	Diễn đạt

(2 đ)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Lưu ý:

- Nội dung: Chính xác , đầy đủ (5 điểm).

- Hình thức:

     - Có lời giới thiệu, lời chào. ( 1đ )

     - Nói chứ không phải đọc.  ( 1đ )

     - Chú ý đến người nghe.     ( 1 đ )

     - Các ý liên kết, mạch lạc.  ( 1đ )

     - Diễn đạt trôi chảy.           ( 1 đ )

Bài tập 2. 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

      Hãy đóng vai là cây bút bi để tự thuyết minh về chính mình và họ hàng nhà bút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS thực hiện cá nhân.

* Gv. Gợi ý:

- Người thuyết minh xưng tôi tự thuyết minh về mình( cây bút bi) và họ hàng nhà bút như: Bút máy, bút chì, bút lông.... 

- Lịch sử hình thành....

- Vị trí của họ hàng nhà bút trong đời sống nói chung và với  học sinh nói riêng.

- Cách sử dụng và bảo quản ra sao để có kết quả tốt nhất....

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Bài nói của học sinh.

Bước 4. Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung bài nói của bạn.

- GV. Nhận xét, bổ sung và chốt.

Bài tập 3. 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
         Dưới đây là hai bức ảnh quảng cáo cho hai chiếc cặp học sinh.

- GV. Chiếu hình ảnh 2 chiếc cặp sách của học sinh.
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? Nếu em là nhà quảng cáo, em sẽ lựa chọn những thông tin gì để quảng cáo cho hai chiếc cặp (em sẽ chú trọng thông tin gì cho từng loại)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ và thực hiện nội dung cá nhân.

Bước 3. Báo cáo kết quả: 
- Câu trả lời của học sinh.

*Dự kiến sản phẩm:

- Ba lô chống gù cho học sinh…

- Ba lô đựng laptop, sách vở....
+ Chất liệu

+ Màu sắc

+ Thiết kế

+ Cấu tạo: Các ngăn, quai, khóa…

+ Công dụng

+ Cách sử dụng và bảo quản.
Bước 4. Kết luận, nhận định:

- Gv nhận xét, đánh giá.

*Hướng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau: ( 5p)

Bài cũ: 

- Xem lại nội dung kiến thức của bài nói trên lớp.

- Viết thành bài văn thuyết minh hoàn chỉnh cho 2 đề bài trên.

+ Tổ 1,2. Thuyết minh về cái phích nước.

+ Tổ 3,4. Thuyết minh về cây bút bi.

- Ôn tập lại các kiến thức về văn thuyết minh.

Bài mới: Văn bản: Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

- Đọc kĩ văn bản thơ và học thuộc lòng.

+ Tìm hiểu tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.

+ Xác định thể thơ, PTBĐ, bố cục và nội dung từng phần.

+ Trả lời các câu hỏi phần đọc – hiểu vào vở soạn.

+ Tìm hiểu về địa danh Côn Đảo ( Vị trí địa lí, lịch sử...) và sưu tầm những bài thơ viết về địa danh này.
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